
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 100 ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

20/04/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN DƯƠNG GIA

0109153332

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt 
bằng xây dựng

4312

2. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Khảo sát xây dựng, bao gồm: Khảo sát địa hình; 
khảo sát địa chất công trình - Kiểm định xây dựng - Lập quy 
hoạch xây dựng - Đánh giá hồ sơ dự thầu - Tư vấn đấu thầu - 
Thiết kế quy hoạch xây dựng

7110

3. Xây dựng nhà để ở 4101

4. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330(Chính)

5. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
(Không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4322

6. Lắp đặt hệ thống điện
(Không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)

4321

7. Xây dựng nhà không để ở 4102

8. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

9. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Kinh doanh vận chuyển khách du lịch
- Vận tải hành khách  bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác

4932

10. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

11. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
PHÁT TRIỂN DƯƠNG GIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUONG GIA DEVELOPMENT SERVICES 
AND TRADING CO., LTD
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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12. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

13. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

14. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; - Bán buôn sản phẩm gỗ 
sơ chế; - Bán buôn sơn và véc ni; - Bán buôn vật liệu xây dựng 
như: cát, sỏi, gạch xây, gạch ốp lát, thạch cao, ngói, xi măng. - 
Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; - Bán buôn kính phẳng; - 
Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; - Bán buôn ống nối, khớp nối 
và chi tiết lắp ghép khác; - Bán buôn bình đun nước nóng; - 
Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ sứ 
vệ sinh khác; - Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống 
dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...; - Bán buôn dụng 
cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác. - Bán 
buôn các mái lợp bằng tôn, khung tôn. - Bán buôn cửa, khung, 
vách ngăn, mặt dựng, lan can, cầu thang bằng nhôm, inox, sắt; 
cửa cuốn, cửa thủy lực

4663

16. Bán buôn tổng hợp 4690

17. Bốc xếp hàng hóa
(Không bao gồm bốc xếp hàng hóa tại cảng hàng không)

5224

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Thiết bị thuỷ lực, máy nén khí, máy cơ khí, 
thiết bị phòng cháy, chữa cháy, thiết bị bảo hộ lao động; Bán 
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị y 
tế; Bán buôn máy móc, thiết bị phụ tùng tàu thuỷ, máy móc, 
thiết bị hàng hải

4659

19. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

20. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác
Chi tiết: - Chuẩn bị tài liệu; - Đánh máy, sửa từ hoặc kỹ thuật 
chế bản điện tử; - Viết thư hoặc tóm tắt; - Photocopy; - Lên kế 
hoạch; - Dịch vụ copy tài liệu khác không kèm với in, như in 
offset, in nhanh, in kỹ thuật số;

8219

21. Dịch vụ liên quan đến in 1812

22. In ấn
(trừ các loại hình Nhà nước cấm)

1811

23. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
chi tiết: Bán buôn thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, da, giả 
da, hàng gia dụng, hàng mây tre lá, thủy tinh, hàng thủ công 
mỹ nghệ, gốm sứ, hàng trang trí nội thất

4649
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24. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ (Không hoạt 
động tại trụ sở chính, địa điểm hoạt động được cơ quan có 
thẩm quyền chấp thuận)

3100

25. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật; 
các công trình công nghiệp; các công trình điện lực đến cấp 
điện áp 110kV; các công trình hạ tầng đô thị và khu công 
nghiệp.

4229

26. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật; 
các công trình công nghiệp; các công trình điện lực đến cấp 
điện áp 110kV; các công trình hạ tầng đô thị và khu công 
nghiệp.

4299

27. Điều hành tua du lịch 7912

28. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

29. Quảng cáo
(không bao gồm quảng cáo thuốc lá);

7310

30. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

31. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

32. Phá dỡ 4311

33. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao
(không sản xuất tại trụ sở; chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm 
quyền chấp thuận về chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật).

2395

34. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

35. Lập trình máy vi tính 6201

36. Xây dựng công trình đường bộ 4212

37. Xây dựng công trình đường sắt 4211
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2.500.000.000 VNĐ

38. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên 
doanh; - Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên 
doanh; - Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên 
doanh; - Bán lẻ xi măng, gạch xây, thạch cao, ngói, đá, cát sỏi 
và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh; - 
Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh; - Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các 
cửa hàng chuyên doanh như: + Bán lẻ ống nối, khớp nối và chi 
tiết lắp ghép khác; + Bán lẻ thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống 
dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su. - Bán lẻ các mái lợp 
bằng tôn, khung tôn. - Bán lẻ cửa, khung, vách ngăn, mặt 
dựng, lan can, cầu thang bằng nhôm, inox, sắt; cửa cuốn, cửa 
thủy lực.

4752

39. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ các loại Nhà nước cấm)

4620

40. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

8299

41. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
(Giết mổ gia súc, gia cầm; chế biến và bảo quản thịt)

1010

42. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

43. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

44. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp; - Cho 
thuê máy móc, thiết bị xây dựng; - Cho thuê máy móc, thiết bị 
văn phòng (kể cả máy vi tính);

7730

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

4/5Thời gian đăng từ ngày 20/04/2020 đến ngày 20/05/2020



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001185001366
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 8 ngõ 59 Bùi Ngọc Dương, Phường Quỳnh Lôi, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 8 ngõ 59 Bùi Ngọc Dương, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN MINH TÂM Nữ

11/04/1985 Kinh Việt Nam

23/06/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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